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I .Trắc nghiệm: (7 điểm)          Điền đáp án bên cạnh số câu 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 

Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 

Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18  Câu 19 Câu 20 Câu 21 

Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 

 

Câu 1.     Năm 1957, Liên Xô đã đạt thành tựu gì  về khoa học kĩ thuật 

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử                       B. Phóng thành công tàu vũ trụ                                       

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo                        D. Đưa con người lên mặt trăng 

Câu 2. Những thách thức trong vấn đề đối nội ở Liên bang Nga (1991 – 2000)  

A. xung đột sắc tộc và khủng bố li khai 

B. tranh chấp giữa các tôn giáo và khủng bố 

C. tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc. 

D. chủ nghĩa khủng bố hoạt động mạnh. 

Câu 3. Tổng thống nào lên nắm quyền ở Nga vào năm 2000? 

A. Goocbachop              B. V. Putin             C. B. Enxin                  D. Mepvedep 

Câu 4. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng công trình nào dưới đây? 

A. Cầu Long Biên.                                                       B. Nhà máy thủy điện Hoà Bình.                      

C. Nhà máy thủy điện Yaly.                                        D. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim. 

Câu 5.   Ngày 1/10/1949 đánh dấu sự ra đời của 

A. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa             B. Đảng Cộng sản Trung Quốc 

C. Đường lối cải cách, mở cửa Trung Quốc         D. Nước Cộng hoà Dân chủ Trung Hoa  

Câu 6.     Tháng 7/1953 hai miền Triều Tiên kí Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm lấy vĩ tuyến 

bao nhiêu làm giới tuyền? 

A. 17.  B. 38.  C. 53.  D. 48 

Câu 7.  Những quốc gia nào dưới đây đồng sáng lập tổ chức ASEAN (8-1967)? 

A. Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Brunây, Xingapo. 

B. Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Việt Nam, Lào. 

C. Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan, Việt Nam. 

D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.  

Câu 8.   Tháng 8-1945, nhân dân những quốc gia nào ở Đông Nam Á  giành được độc lập? 

A. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.                 B. Campuchia, Malaixia, Brunây. 

C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.                           D. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. 

Câu 9.  Năm 1960, 17 quốc gia Châu Phi giành độc lập, lịch sử ghi nhận là. 

A. “Năm Châu Phi”                                                      B. “Năm giải phóng Châu Phi” 

C. “ Năm Châu Phi giải phóng”                                   D. “Năm cách mạng Châu Phi” 

Câu 10.  Nhà lãnh đạo đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là. 

A. M. Gan đi            B. N.Manđêla.                  C. Phi đen Cát tơ rô                 D. Batixta 

Câu 11. Phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở Mĩ la tinh sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai được mệnh danh là. 

A. “Lục địa mới trỗi dậy”                                                B. “Lục địa bùng cháy” 

C. “Người khổng lồ thức tỉnh”                                        D. “Lục địa rực cháy” 

Câu 12.   Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh 

hưởng của 
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A. Các nước Đông Âu.                                              B. Các nước phương Tây. 

C. Mĩ, Anh và Liên Xô.                                              D. Đức, Pháp và Nhật Bản. 

Câu 13.  . Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách, mở cửa Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên 

Xô và công cuộc đổi mới ở Việt Nam là 

A. tiến hành kinh tế gắn liền đổi mới chính trị. 

B. Phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập. 

C. Đều tiến hành khi đất nước lâm vào khủng hoảng. 

D. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Câu 14.  Đặc điểm chung của cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia trong thời kì (1945-1975) 

là gì? 

A. Cùng gia nhập tổ chức ASEAN.                        

B. Đồng minh của Liên Xô và Trung Quốc. 

C. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 

D. Có chung kẻ thù trong hai cuộc kháng chiến. 

Câu 15.  Tổ chức Liên hợp quốc thành lập không nhằm mục đích nào sau đây? 

A. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

B. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 

C. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước. 

D. Phân chia thành quả thắng lợi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 16.   Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới  của Liên hợp quốc 

là 

A. Đại hội đồng.                                       B. Hội đồng Bảo an. 

C. Hội đồng kinh tế - xã hội.                    D. Tòa án Quốc tế. 

Câu 17. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc đã hoàn thành 

cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng vô sản dân chủ.                              B. Cách mạng dân chủ tư sản. 

C. Cách mạng dân tộc dân chủ.                              D. Cách mạng dân tộc tư sản. 

Câu 18.   Ngày 20-5-2002, Đông Timo trở thành quốc gia độc lập, đây là quốc gia được tách ra từ  

A. Malaixia.                  B. Mianma.                  C. Inđônêxia.                     D. Philippin.  

Câu 19.   Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á được mệnh danh là "con rồng" kinh tế châu Á? 

A. Malaixia.              B. Thái Lan.            C. Xingapo.                       D. Philippin. 

Câu 20.    Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị tan rã được đánh dấu 

bằng sự kiện nào? 

A. Thắng lợi ở Ai Cập và Angiêri.                  B. Thắng lợi ở Ănggôla và Môdămbích. 

C. Thắng lợi ở Namibia và Nam Phi       D. Thắng lợi ở Nam Phi và Ai Cập 
Câu 21.  Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước uỷ viên thường trực là 

A. Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản.                       B. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật. 

C. Liên Xô, Đức, Mĩ, Anh, Pháp.                         D. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 

Câu 22. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á? 

A. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. 

B. Sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu.  

C. Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa ra đời. 

D. Sư ra đời nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Câu 23. Ngày 2-12-1975, gắn liền với sự kiện nào dưới đây? 

A. Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pari, rút quân khỏi Lào. 

B. Mĩ kí Hiệp định Viêng Chăn, lập lại hòa bình ở Lào. 

C. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập. 

D. Quân dân Lào đánh bại "chiến tranh đặc biệt tăng cường" của Mĩ. 
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Câu 24. Trật tự thế giới "hai cực" Ianta được hình thành trên cơ sơ nào? 

A. Quan điểm của Mĩ và Liên Xô trong Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của hai nước 

B. Những thỏa thuận sau Hội nghị Ianta của ba cường quốc và quan điểm của Mĩ và Anh 

C. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường 

quốc. 

D. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Câu 25.  Trong giai đoạn 1967 – 1975, ASEAN là một tổ chức như thế nào? 

A. Liên kết chặt chẽ.                B. Phát triển toàn diện.                                        

C. Non trẻ, hợp tác lỏng lẻo.                                 D. Lớn mạnh, hợp tác hiệu quả.  

Câu 26.  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân các nước 

Châu Phi đặc biệt phát triển ở khu vực nào? 

A. Bắc Phi.                    B. Trung Phi                   C. Nam Phi                    D. Đông Phi 

Câu 27.Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A-pác-thai tại Nam Phi chính thức xóa bỏ khi nào? 

A. Thông qua Hiến pháp tháng 11/1993 

B. N. Manđêla làm tổng thống Nam Phi 

C. Thông qua đạo luật Các khu vực nhóm người năm 1950. 

D. Thông qua đạo luật Phân biệt tiện nghi năm 1953. 

Câu 28.  Phong trào được coi là “lá cờ đầu” của cách mạng Mĩ la tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

là? 

A. Cách mạng Braxin                                        B. Cách mạng Cu ba. 

C. Cách mạng Mêhicô                                       D. Cách mạng Vênêxuala 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

     Trình bày những hiểu biết của em về hội nghị Ianta? Hội nghị này có ảnh hưởng như thế nào đến 

tình hình thế giới? 

BÀI LÀM 
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